
ĐIỂM CHUẨN TUYỂN SINH
VÀO LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

NĂM HỌC 2020-2021

TRƯỜNG NV1 NV2 NV3

THPT CỦ CHI 22,5 23,5 24,5

THPT QUANG TRUNG 19,75 20 20

THPT AN NHƠN TÂY 16,75 17,75 18,25

THPT TRUNG PHÚ 22,75 23 23,25

THPT TRUNG LẬP 18,5 18,75 19

THPT PHÚ HÒA 19,5 20,5 20,5

THPT TÂN AN HỘI 21,25 21,5 22,25

THPT TẠ QUANG BỬU 24,25 25,25 26,25

THPT NGUYỄN VĂN LINH 19,25 20 20,75

THPT LƯƠNG VĂN CAN 21,75 22,25 23

Học sinh liên hệ trường trúng tuyển từ ngày 12 tháng 8 năm 2020 đến 
ngày 22 tháng 8 năm 2020



TRƯỜNG THCS PHẠM VĂN CỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN SINH 10
NĂM HỌC 2019-2020

STT HỌ VÀ TÊN
NGÀY 
SINH

GIỚI 
TÍNH

LỚP
TỔNG 
ĐIỂM

NV1 NV2 NV3 NV TRƯỜNG TRÚNG TUYỂN

1 LÊ PHÚC DUY AN 24/01/2005 Nam 9/1 18,5  PHÚ HÒA  AN NHƠN TÂY  TRUNG LẬP 2 AN NHƠN TÂY

2 HUỲNH MAI ANH 21/08/2005 Nữ 9/1 14,25  AN NHƠN TÂY  TRUNG LẬP KHÔNG CHỌN KHÔNG TRÚNG TUYỂN

3 LÊ VĂN BÌNH 09/04/2005 Nam 9/1 17,75  AN NHƠN TÂY  TRUNG LẬP KHÔNG CHỌN 1 AN NHƠN TÂY

4 BÙI THÀNH ĐẠT 27/07/2005 Nam 9/1 32,75  PHÚ HÒA  AN NHƠN TÂY KHÔNG CHỌN 1 PHÚ HÒA

5 PHẠM QUỐC ĐẠT 30/06/2005 Nam 9/1 10,5  AN NHƠN TÂY  TRUNG LẬP KHÔNG CHỌN KHÔNG TRÚNG TUYỂN

6 VÕ HỮU HẠNH 20/11/2005 Nữ 9/1 22  TRUNG PHÚ  PHÚ HÒA  AN NHƠN TÂY 2 PHÚ HÒA

7 LÊ ĐỖ THỊ THU HIỀN 27/10/2005 Nữ 9/1 16  PHÚ HÒA  AN NHƠN TÂY  TRUNG LẬP KHÔNG TRÚNG TUYỂN

8 NGUYỄN HUY HOÀNG 14/05/2005 Nam 9/1 32  TRUNG PHÚ  PHÚ HÒA  AN NHƠN TÂY 1 TRUNG PHÚ

9 PHẠM HUỲNH GIA HUY 11/08/2005 Nam 9/1 25,25  CỦ CHI  PHÚ HÒA  AN NHƠN TÂY 1 CỦ CHI

10 NGUYỄN HOÀNG KHANG 05/12/2005 Nam 9/1 21,75  PHÚ HÒA  AN NHƠN TÂY  TRUNG LẬP 1 PHÚ HÒA

11 NGUYỄN ANH KHOA 14/05/2005 Nữ 9/1 12,25  PHÚ HÒA  AN NHƠN TÂY  TRUNG LẬP KHÔNG TRÚNG TUYỂN

12 HUỲNH ANH KIỆT 04/10/2005 Nam 9/1 26,75  PHÚ HÒA  AN NHƠN TÂY  TRUNG LẬP 1 PHÚ HÒA

13 NGUYỄN THỊ NGỌC LINH 18/08/2005 Nữ 9/1 11,75  PHÚ HÒA  AN NHƠN TÂY  TRUNG LẬP KHÔNG TRÚNG TUYỂN

14 LÊ TRẦN THIÊN LÝ 06/09/2005 Nữ 9/1 31,5  PHÚ HÒA  AN NHƠN TÂY KHÔNG CHỌN 1 PHÚ HÒA

15 BÙI ĐÀO KIM NGÂN 15/07/2005 Nữ 9/1 18,75  AN NHƠN TÂY  TRUNG LẬP KHÔNG CHỌN 1 AN NHƠN TÂY

16 ĐỖ HỒNG NGHI 14/06/2005 Nữ 9/1 20  AN NHƠN TÂY  TRUNG LẬP KHÔNG CHỌN 1 AN NHƠN TÂY

17 PHẠM DƯƠNG THẢO NGUYÊN 17/10/2005 Nữ 9/1 22,5  PHÚ HÒA  AN NHƠN TÂY KHÔNG CHỌN 1 PHÚ HÒA

18 PHAN DUY NGUYỄN 06/01/2004 Nam 9/1 19,25  PHÚ HÒA  AN NHƠN TÂY  TRUNG LẬP 2 AN NHƠN TÂY

19 LÊ THỊ THANH NHÀN 20/11/2005 Nữ 9/1 22,75  PHÚ HÒA  AN NHƠN TÂY  TRUNG LẬP 1 PHÚ HÒA

20 TRẦN THÀNH NHÂN 12/10/2005 Nam 9/1 10,25  PHÚ HÒA  AN NHƠN TÂY  TRUNG LẬP KHÔNG TRÚNG TUYỂN

21 BÙI THỊ QUỲNH NHƯ 16/04/2005 Nữ 9/1 23,5  PHÚ HÒA  AN NHƠN TÂY  TRUNG LẬP 1 PHÚ HÒA

22 TRẦN THỊ PHƯƠNG OANH 27/03/2005 Nữ 9/1 26  CỦ CHI  PHÚ HÒA  AN NHƠN TÂY 1 CỦ CHI

23 HUỲNH TẤN TÀI 19/12/2005 Nam 9/1 18,5  PHÚ HÒA  AN NHƠN TÂY KHÔNG CHỌN 2 AN NHƠN TÂY

24 LÊ TRỌNG TÂN 08/01/2005 Nam 9/1 31  CỦ CHI  PHÚ HÒA KHÔNG CHỌN 1 CỦ CHI

25 NGUYỄN PHÚC THỊNH 30/07/2005 Nam 9/1 30  CỦ CHI  PHÚ HÒA  AN NHƠN TÂY 1 CỦ CHI

26 NGUYỄN ANH THƯ 03/04/2005 Nữ 9/1 17,5  PHÚ HÒA  AN NHƠN TÂY  TRUNG LẬP KHÔNG TRÚNG TUYỂN

27 NGUYỄN THỊ HOÀNG THUÝ 17/11/2005 Nữ 9/1 21  TRUNG PHÚ  PHÚ HÒA  AN NHƠN TÂY 2 PHÚ HÒA

28 VŨ THANH THỦY 01/04/2005 Nữ 9/1 26,75  PHÚ HÒA  AN NHƠN TÂY  TRUNG LẬP 1 PHÚ HÒA

29 LÊ VIỆT HẢI TRÚC 11/06/2005 Nữ 9/1 29  PHÚ HÒA  AN NHƠN TÂY  TRUNG LẬP 1 PHÚ HÒA

30 VÕ THANH TÙNG 22/03/2005 Nam 9/1 14,75  AN NHƠN TÂY  TRUNG LẬP KHÔNG CHỌN KHÔNG TRÚNG TUYỂN

Danh sách này có tổng cộng 30 học sinh



TRƯỜNG THCS PHẠM VĂN CỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN SINH 10
NĂM HỌC 2019-2020

STT HỌ VÀ TÊN
NGÀY 
SINH

GIỚI 
TÍNH

LỚP
TỔNG 
ĐIỂM

NV1 NV2 NV3 NV TRƯỜNG TRÚNG TUYỂN

1 TRẦN NHẬT MINH ANH 04/10/2005 Nữ 9/2 15,25  PHÚ HÒA KHÔNG CHỌN KHÔNG CHỌN KHÔNG TRÚNG TUYỂN

2 VŨ HUỲNH TIẾN ĐẠT 21/11/2005 Nam 9/2 17,75  AN NHƠN TÂY  TRUNG LẬP KHÔNG CHỌN 1 AN NHƠN TÂY

3 NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH 13/11/2005 Nữ 9/2 30,75  PHÚ HÒA  AN NHƠN TÂY  TRUNG LẬP 1 PHÚ HÒA

4 LƯU ĐỨC HÒA 17/05/2005 Nam 9/2 30,75  PHÚ HÒA KHÔNG CHỌN KHÔNG CHỌN 1 PHÚ HÒA

5 LÊ PHƯỚC HƯNG 17/03/2005 Nam 9/2 17,25  PHÚ HÒA  AN NHƠN TÂY KHÔNG CHỌN KHÔNG TRÚNG TUYỂN

6 BẠCH QUỲNH HƯƠNG 02/08/2005 Nữ 9/2 16,25  PHÚ HÒA  AN NHƠN TÂY  TRUNG LẬP KHÔNG TRÚNG TUYỂN

7 ĐỖ XUÂN HƯỚNG 09/12/2004 Nam 9/2 8,75  PHÚ HÒA  AN NHƠN TÂY KHÔNG CHỌN KHÔNG TRÚNG TUYỂN

8 LÊ NHẬT HUY 23/07/2005 Nam 9/2 25,5  TRUNG PHÚ  PHÚ HÒA  AN NHƠN TÂY 1 TRUNG PHÚ

9 NGUYỄN THỊ THU HUYỀN 16/06/2005 Nữ 9/2 14,75  PHÚ HÒA  AN NHƠN TÂY  TRUNG LẬP KHÔNG TRÚNG TUYỂN

10 CAO NGUYỄN ĐĂNG KHOA 21/10/2005 Nam 9/2 23  AN NHƠN TÂY  PHÚ HÒA KHÔNG CHỌN 1 AN NHƠN TÂY

11 TRẦN THỊ KHÁNH LINH 23/12/2005 Nữ 9/2 16,75  PHÚ HÒA  AN NHƠN TÂY  TRUNG LẬP KHÔNG TRÚNG TUYỂN

12 PHAN HOÀNG LỘC 02/09/2005 Nam 9/2 20  PHÚ HÒA  AN NHƠN TÂY  TRUNG LẬP 1 PHÚ HÒA

13 TRẦN VĂN LỘC 19/07/2005 Nam 9/2 27  PHÚ HÒA  AN NHƠN TÂY  TRUNG LẬP 1 PHÚ HÒA

14 LÂM CÔNG MINH 07/08/2005 Nam 9/2 15,25  PHÚ HÒA  AN NHƠN TÂY  TRUNG LẬP KHÔNG TRÚNG TUYỂN

15 NGUYỄN ĐOÀN KIM NGÂN 12/07/2005 Nữ 9/2 14,5  PHÚ HÒA  AN NHƠN TÂY  TRUNG LẬP KHÔNG TRÚNG TUYỂN

16 LÊ MINH NHẬT 11/02/2005 Nam 9/2 31,5  PHÚ HÒA  AN NHƠN TÂY  TRUNG LẬP 1 PHÚ HÒA

17 BẰNG DUY PHÁT 15/12/2005 Nam 9/2 22  AN NHƠN TÂY  TRUNG LẬP KHÔNG CHỌN 1 AN NHƠN TÂY

18 HOÀNG GIA PHONG 28/10/2005 Nam 9/2 24,25  CỦ CHI  PHÚ HÒA  TÂN THÔNG HỘI 1 CỦ CHI

19 NGUYỄN THIÊN PHÚ 28/03/2005 Nam 9/2 20,75  PHÚ HÒA  AN NHƠN TÂY  TRUNG LẬP 1 PHÚ HÒA

20 ĐẶNG HOÀNG PHÚC 30/07/2005 Nam 9/2 14  PHÚ HÒA  AN NHƠN TÂY KHÔNG CHỌN KHÔNG TRÚNG TUYỂN

21 LÊ THU PHƯỢNG 13/01/2005 Nữ 9/2 22,75  PHÚ HÒA  AN NHƠN TÂY  TRUNG LẬP 1 PHÚ HÒA

22 TRẦN MINH QUYÊN 01/04/2005 Nữ 9/2 38,25  PHÚ HÒA  TRUNG PHÚ  AN NHƠN TÂY 1 PHÚ HÒA

23 NGUYỄN ĐỖ ANH THƯ 23/01/2004 Nữ 9/2 23,5  PHÚ HÒA  TRUNG PHÚ  AN NHƠN TÂY 1 PHÚ HÒA

24 TẠ HOÀI THANH THƯƠNG 17/10/2005 Nữ 9/2 20,5  PHÚ HÒA KHÔNG CHỌN KHÔNG CHỌN 1 PHÚ HÒA

25 NGUYỄN THỊ QUẾ TRÂM 27/03/2005 Nữ 9/2 19,25  PHÚ HÒA  AN NHƠN TÂY  TRUNG LẬP 2 AN NHƠN TÂY

26 CAO THỊ QUẾ TRÂN 27/10/2005 Nữ 9/2 26,75  PHÚ HÒA  AN NHƠN TÂY  TRUNG LẬP 1 PHÚ HÒA

27 NGUYỄN THỊ THANH TRANG 26/08/2003 Nữ 9/2 13,25  AN NHƠN TÂY  PHÚ HÒA  CỦ CHI KHÔNG TRÚNG TUYỂN

28 NGUYỄN THỊ THU TRANG 13/03/2005 Nữ 9/2 26,25  PHÚ HÒA  AN NHƠN TÂY KHÔNG CHỌN 1 PHÚ HÒA

29 NGUYỄN THU TRANG 30/08/2005 Nữ 9/2 19,75  PHÚ HÒA  AN NHƠN TÂY  TRUNG LẬP 1 PHÚ HÒA

30 ĐỖ THỊ THANH VÂN 05/10/2005 Nữ 9/2 18,25  PHÚ HÒA  AN NHƠN TÂY  TRUNG LẬP 2 AN NHƠN TÂY

31 NGUYỄN THỊ NHƯ Ý 25/11/2005 Nữ 9/2 21,75  PHÚ HÒA  AN NHƠN TÂY  TRUNG LẬP 1 PHÚ HÒA

Danh sách này có tổng cộng 31 học sinh
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1 TRẦN HOÀNG AN 30/10/2005 Nam 9/3 27,5  CỦ CHI  PHÚ HÒA  AN NHƠN TÂY 1 CỦ CHI

2 BÙI THÙY ANH 18/06/2005 Nữ 9/3 21,5  PHÚ HÒA  AN NHƠN TÂY  TRUNG LẬP 1 PHÚ HÒA

3 NGUYỄN LƯU THANH BÌNH 01/11/2005 Nam 9/3 25,5  PHÚ HÒA  AN NHƠN TÂY KHÔNG CHỌN 1 PHÚ HÒA

4 LÊ HẢI ĐĂNG 05/01/2005 Nam 9/3 20  TRUNG PHÚ  PHÚ HÒA  AN NHƠN TÂY 3 AN NHƠN TÂY

5 TRẦN NGỌC ĐĂNG KHANG 05/11/2005 Nam 9/3 10  PHÚ HÒA  TRUNG LẬP KHÔNG CHỌN KHÔNG TRÚNG TUYỂN

6 LÊ NGUYỄN ĐĂNG KHOA 24/09/2004 Nam 9/3 6  PHÚ HÒA  AN NHƠN TÂY KHÔNG CHỌN THẲNG PHÚ HÒA

7 TÔ TRẦN ĐĂNG KHOA 27/10/2005 Nam 9/3 26  CỦ CHI  PHÚ HÒA  AN NHƠN TÂY 1 CỦ CHI

8 NGUYỄN BẢO KHÔI 22/11/2005 Nam 9/3 24,25  PHÚ HÒA  AN NHƠN TÂY  TRUNG LẬP 1 PHÚ HÒA

9 LƯƠNG NGÔ ANH LAN 19/07/2005 Nữ 9/3 17,75  PHÚ HÒA  AN NHƠN TÂY  TRUNG LẬP 2 AN NHƠN TÂY

10 NGUYỄN THỊ NGỌC LAN 17/07/2005 Nữ 9/3 29,25  PHÚ HÒA  AN NHƠN TÂY  TRUNG LẬP 1 PHÚ HÒA

11 BẠCH THÙY LINH 03/05/2005 Nữ 9/3 17,5  PHÚ HÒA  AN NHƠN TÂY  TRUNG LẬP KHÔNG TRÚNG TUYỂN

12 TRƯƠNG VŨ NHẬT LINH 22/09/2005 Nữ 9/3 18  PHÚ HÒA  AN NHƠN TÂY  TRUNG LẬP 2 AN NHƠN TÂY

13 NGUYỄN TẤN BẢO LONG 30/03/2005 Nam 9/3 26  TRUNG PHÚ  PHÚ HÒA  AN NHƠN TÂY 1 TRUNG PHÚ

14 NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG MAI 05/11/2005 Nữ 9/3 26,5  PHÚ HÒA KHÔNG CHỌN KHÔNG CHỌN 1 PHÚ HÒA

15 NGUYỄN VŨ NHI 31/05/2005 Nữ 9/3 25,5  CỦ CHI  PHÚ HÒA  AN NHƠN TÂY 1 CỦ CHI

16 NGUYỄN TẤN PHONG 14/06/2005 Nam 9/3 20,5  PHÚ HÒA  AN NHƠN TÂY  TRUNG LẬP 1 PHÚ HÒA

17 ĐỖ THỊ MAI PHƯƠNG 02/01/2005 Nữ 9/3 18  PHÚ HÒA  AN NHƠN TÂY  TRUNG LẬP 2 AN NHƠN TÂY

18 TRẦN MINH QUÂN 13/10/2005 Nam 9/3 18,75  PHÚ HÒA  AN NHƠN TÂY  TRUNG LẬP 2 AN NHƠN TÂY

19 TRỊNH MAI PHÚ QUÍ 25/05/2005 Nam 9/3 23,75  PHÚ HÒA  AN NHƠN TÂY  TRUNG LẬP 1 PHÚ HÒA

20 ĐẶNG CAO XUÂN THÀNH 13/10/2005 Nam 9/3 15,5  PHÚ HÒA  AN NHƠN TÂY  TRUNG LẬP KHÔNG TRÚNG TUYỂN

21 NGUYỄN TRÍ ĐỨC THẠNH 03/01/2005 Nam 9/3 28,25  AN NHƠN TÂY  TRUNG LẬP  PHÚ HÒA 1 AN NHƠN TÂY

22 NGUYỄN THỊ THANH THẢO 03/11/2005 Nữ 9/3 15,75  PHÚ HÒA  AN NHƠN TÂY  TRUNG LẬP KHÔNG TRÚNG TUYỂN

23 NGUYỄN THÀNH THÔNG 15/08/2004 Nam 9/3 11  PHÚ HÒA  AN NHƠN TÂY KHÔNG CHỌN KHÔNG TRÚNG TUYỂN

24 NGUYỄN XUÂN THƯƠNG 11/09/2005 Nữ 9/3 21,25  PHÚ HÒA  AN NHƠN TÂY  TRUNG LẬP 1 PHÚ HÒA

25 NGUYỄN TRUNG TÍNH 24/12/2005 Nam 9/3 17,75  PHÚ HÒA  AN NHƠN TÂY  TRUNG LẬP 2 AN NHƠN TÂY

26 NGUYỄN QUỐC TRÍ 12/09/2005 Nam 9/3 30  PHÚ HÒA  AN NHƠN TÂY  TRUNG LẬP 1 PHÚ HÒA

27 PHAN HOÀNG TÚ 28/02/2005 Nữ 9/3 24  PHÚ HÒA  AN NHƠN TÂY  TRUNG LẬP 1 PHÚ HÒA

28 NGUYỄN NGÔ TƯỜNG VY 23/04/2005 Nữ 9/3 32,75  TRUNG PHÚ  AN NHƠN TÂY  PHÚ HÒA 1 TRUNG PHÚ

Danh sách này có tổng cộng 28 học sinh
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1 HÀ THỊ KIM ANH 17/06/2005 Nữ 9/4 18,5  AN NHƠN TÂY  TRUNG LẬP KHÔNG CHỌN 1 AN NHƠN TÂY

2 LÊ HOÀNG ANH 01/12/2005 Nam 9/4 19,5  PHÚ HÒA  AN NHƠN TÂY  TRUNG LẬP 1 PHÚ HÒA

3 VÕ THỊ MINH CHÂU 30/10/2005 Nữ 9/4 20,75  TRUNG PHÚ  PHÚ HÒA  AN NHƠN TÂY 2 PHÚ HÒA

4 ĐỖ THÀNH DANH 17/05/2005 Nam 9/4 30,5  PHÚ HÒA  AN NHƠN TÂY  TRUNG LẬP 1 PHÚ HÒA

5 NGUYỄN NGỌC DIỄM 15/09/2005 Nữ 9/4 17,25  PHÚ HÒA  AN NHƠN TÂY  TRUNG LẬP KHÔNG TRÚNG TUYỂN

6 NGUYỄN THỊ MỸ DUYÊN 27/11/2005 Nữ 9/4 10,5  AN NHƠN TÂY  TRUNG LẬP KHÔNG CHỌN KHÔNG TRÚNG TUYỂN

7 VŨ TRƯỜNG GIANG 19/02/2005 Nam 9/4 20  PHÚ HÒA  AN NHƠN TÂY  TRUNG LẬP 1 PHÚ HÒA

8 NGUYỄN PHI NHẬT HÀO 12/02/2005 Nam 9/4 21,25  PHÚ HÒA  AN NHƠN TÂY  TRUNG LẬP 1 PHÚ HÒA

9 PHẠM GIA KIỆT 10/05/2005 Nam 9/4 25,25  PHÚ HÒA  AN NHƠN TÂY  TRUNG LẬP 1 PHÚ HÒA

10 NGUYỄN THÀNH LỢI 25/10/2005 Nam 9/4 14,25  PHÚ HÒA  AN NHƠN TÂY  TRUNG LẬP KHÔNG TRÚNG TUYỂN

11 HOÀNG LONG 29/10/2005 Nam 9/4 29,5  PHÚ HÒA  AN NHƠN TÂY  TRUNG LẬP 1 PHÚ HÒA

12 TRỊNH LÝ ÁNH MINH 26/08/2005 Nữ 9/4 25,75  PHÚ HÒA  AN NHƠN TÂY  TRUNG LẬP 1 PHÚ HÒA

13 LÊ QUỲNH TUYẾT NGA 31/10/2005 Nữ 9/4 26,25  PHÚ HÒA  AN NHƠN TÂY  TRUNG LẬP 1 PHÚ HÒA

14 LÊ VƯƠNG THANH NGÂN 22/01/2005 Nữ 9/4 23,75  PHÚ HÒA  AN NHƠN TÂY  TRUNG LẬP 1 PHÚ HÒA

15 HUỲNH TẤN PHÁT 06/07/2005 Nam 9/4 26  PHÚ HÒA  AN NHƠN TÂY  TRUNG LẬP 1 PHÚ HÒA

16 TRẦN THANH PHONG 11/05/2005 Nam 9/4 8,25  QUANG TRUNG  TRUNG LẬP  AN NHƠN TÂY KHÔNG TRÚNG TUYỂN

17 NGUYỄN NGỌC KIM QUYÊN 02/08/2005 Nữ 9/4 21  TẠ QUANG BỬU  LƯƠNG VĂN CAN  NGUYỄN VĂN LINH 3 NGUYỄN VĂN LINH

18 PHẠM QUANG THÁI 10/05/2005 Nam 9/4 19,5  PHÚ HÒA  AN NHƠN TÂY  TRUNG LẬP 1 PHÚ HÒA

19 LÊ THỊ THU THẢO 05/06/2004 Nữ 9/4 17  PHÚ HÒA  AN NHƠN TÂY  TRUNG LẬP KHÔNG TRÚNG TUYỂN

20 NGUYỄN PHÚC THỊNH 10/04/2005 Nam 9/4 27,5  AN NHƠN TÂY  TRUNG LẬP KHÔNG CHỌN 1 AN NHƠN TÂY

21 NGÔ TẤN THÔNG 31/01/2005 Nam 9/4 16  PHÚ HÒA  AN NHƠN TÂY  TRUNG LẬP KHÔNG TRÚNG TUYỂN

22 NGUYỄN ANH THƯ 12/12/2005 Nữ 9/4 12  AN NHƠN TÂY  TRUNG LẬP KHÔNG CHỌN KHÔNG TRÚNG TUYỂN

23 NGUYỄN TRẦN MINH THƯ 13/12/2005 Nữ 9/4 37  AN NHƠN TÂY  TRUNG LẬP KHÔNG CHỌN 1 AN NHƠN TÂY

24 NGUYỄN THỊ HÒA THUẬN 24/06/2005 Nữ 9/4 14,5  PHÚ HÒA  AN NHƠN TÂY  TRUNG LẬP KHÔNG TRÚNG TUYỂN

25 LÝ BẢO TIÊN 18/01/2005 Nữ 9/4 30  PHÚ HÒA  AN NHƠN TÂY  TRUNG LẬP 1 PHÚ HÒA

26 NGUYỄN THỊ CẨM TIÊN 18/02/2005 Nữ 9/4 20,5  PHÚ HÒA  AN NHƠN TÂY  TRUNG LẬP 1 PHÚ HÒA

27 LÊ HỮU TOÀN 05/11/2005 Nam 9/4 14,25  PHÚ HÒA  AN NHƠN TÂY  TRUNG LẬP KHÔNG TRÚNG TUYỂN

28 NGUYỄN THỊ TUYẾT TRÂM 23/04/2005 Nữ 9/4 20,5  PHÚ HÒA  AN NHƠN TÂY  TRUNG LẬP 1 PHÚ HÒA

29 NGUYỄN TRỌNG TRÍ 14/03/2005 Nam 9/4 28,25  PHÚ HÒA  AN NHƠN TÂY  TRUNG LẬP 1 PHÚ HÒA

30 LÊ NGUYỄN ĐÔNG TRIỀU 06/10/2005 Nam 9/4 20,5  PHÚ HÒA  AN NHƠN TÂY  TRUNG LẬP 1 PHÚ HÒA

31 NGUYỄN DIỆP THANH TUYỀN 25/10/2005 Nữ 9/4 19,5  PHÚ HÒA  AN NHƠN TÂY  TRUNG LẬP 1 PHÚ HÒA

32 VÕ THỊ NHƯ Ý 06/02/2005 Nữ 9/4 30,5  AN NHƠN TÂY  TRUNG LẬP KHÔNG CHỌN 1 AN NHƠN TÂY

Danh sách này có tổng cộng 32 học sinh
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STT HỌ VÀ TÊN
NGÀY 
SINH

GIỚI 
TÍNH

LỚP
TỔNG 
ĐIỂM

NV1 NV2 NV3 NV TRƯỜNG TRÚNG TUYỂN

1 VÕ HOÀNG BẢO 27/07/2005 Nam 9/5 21,25  PHÚ HÒA  AN NHƠN TÂY  TRUNG LẬP 1 PHÚ HÒA

2 LAI BẢO BÌNH 16/12/2005 Nam 9/5 17,75  AN NHƠN TÂY  PHÚ HÒA  TRUNG LẬP 1 AN NHƠN TÂY

3 LÊ THỊ NGỌC CHĂM 04/06/2003 Nữ 9/5 21  PHÚ HÒA  AN NHƠN TÂY  TRUNG LẬP 1 PHÚ HÒA

4 HOÀNG MINH ĐẠT 30/04/2005 Nam 9/5 22  PHÚ HÒA  AN NHƠN TÂY  TRUNG LẬP 1 PHÚ HÒA

5 TRẦN THỊ NGỌC DIỄM 15/07/2004 Nữ 9/5 28,5  PHÚ HÒA  AN NHƠN TÂY  TRUNG LẬP 1 PHÚ HÒA

6 LÊ HOÀNG ĐỨC 31/05/2005 Nam 9/5 33,5  TRUNG PHÚ  PHÚ HÒA  AN NHƠN TÂY 1 TRUNG PHÚ

7 LUƠNG NGỌC DUYÊN 20/09/2005 Nữ 9/5 19,5  PHÚ HÒA  AN NHƠN TÂY  TRUNG LẬP 1 PHÚ HÒA

8 LÊ THỊ NGỌC HÂN 31/07/2005 Nữ 9/5 22  CỦ CHI  PHÚ HÒA  AN NHƠN TÂY 2 PHÚ HÒA

9 PHAN ANH HÀO 01/02/2005 Nam 9/5 12,25  PHÚ HÒA  AN NHƠN TÂY  TRUNG LẬP KHÔNG TRÚNG TUYỂN

10 NGUYỄN THU HIỀN 07/03/2005 Nữ 9/5 16,5  PHÚ HÒA  AN NHƠN TÂY  TRUNG LẬP KHÔNG TRÚNG TUYỂN

11 PHẠM TRUNG HIẾU 03/09/2005 Nam 9/5 31  PHÚ HÒA  CỦ CHI  AN NHƠN TÂY 1 PHÚ HÒA

12 NGUYỄN HƯNG 21/11/2005 Nam 9/5 15  PHÚ HÒA  AN NHƠN TÂY KHÔNG CHỌN KHÔNG TRÚNG TUYỂN

13 ÔNG TRỊNH TẤN LỘC 22/07/2005 Nam 9/5 14,5  PHÚ HÒA  AN NHƠN TÂY  TRUNG LẬP KHÔNG TRÚNG TUYỂN

14 LÊ KIM NGÂN 23/06/2005 Nữ 9/5 14,25  PHÚ HÒA  AN NHƠN TÂY  TRUNG LẬP KHÔNG TRÚNG TUYỂN

15 PHẠM NGỌC NGHĨA 12/04/2004 Nam 9/5 20,25  PHÚ HÒA  AN NHƠN TÂY  TRUNG LẬP 1 PHÚ HÒA

16 PHẠM NGÔ YẾN NGỌC 05/05/2003 Nữ 9/5 16  PHÚ HÒA  AN NHƠN TÂY KHÔNG CHỌN KHÔNG TRÚNG TUYỂN

17 PHẠM YẾN NGỌC 03/06/2005 Nữ 9/5 34  PHÚ HÒA  AN NHƠN TÂY  TRUNG LẬP 1 PHÚ HÒA

18 NGUYỄN HỒ THẢO NGUYÊN 20/07/2005 Nữ 9/5 24,75  PHÚ HÒA  AN NHƠN TÂY  TRUNG LẬP 1 PHÚ HÒA

19 NGUYỄN VƯƠNG THẢO NGUYÊN 15/08/2005 Nữ 9/5 24,5  TRUNG PHÚ  CỦ CHI  PHÚ HÒA 1 TRUNG PHÚ

20 NGUYỄN HỒNG PHÚC 16/08/2005 Nam 9/5 10,75  PHÚ HÒA  AN NHƠN TÂY  TRUNG LẬP KHÔNG TRÚNG TUYỂN

21 LÊ THỊ THANH TÂM 21/06/2005 Nữ 9/5 18  CỦ CHI  PHÚ HÒA  TRUNG LẬP KHÔNG TRÚNG TUYỂN

22 TRẦN HOÀNG THAO 11/06/2005 Nam 9/5 19,25  PHÚ HÒA  AN NHƠN TÂY  TRUNG LẬP 2 AN NHƠN TÂY

23 NHAN CƯỜNG THỊNH 16/09/2005 Nam 9/5 21,5  PHÚ HÒA  AN NHƠN TÂY  TRUNG LẬP 1 PHÚ HÒA

24 HÀ LÊ MINH THƯ 05/05/2005 Nữ 9/5 13,5  PHÚ HÒA  AN NHƠN TÂY  TRUNG LẬP KHÔNG TRÚNG TUYỂN

25 ĐOÀN NGỌC THUÝ 03/01/2005 Nữ 9/5 16,25  PHÚ HÒA  AN NHƠN TÂY  TRUNG LẬP KHÔNG TRÚNG TUYỂN

26 TRẦN THỊ BÍCH THỦY 30/05/2005 Nữ 9/5 22,25  PHÚ HÒA  AN NHƠN TÂY  TRUNG LẬP 1 PHÚ HÒA

27 HUỲNH THANH TRÀ 26/09/2005 Nam 9/5 24,5  PHÚ HÒA  AN NHƠN TÂY KHÔNG CHỌN 1 PHÚ HÒA

28 HỒ PHẠM QUỐC TRUNG 01/10/2005 Nam 9/5 19,75  PHÚ HÒA  AN NHƠN TÂY  TRUNG LẬP 1 PHÚ HÒA

29 NGUYỄN ANH VŨ 21/08/2005 Nam 9/5 11  PHÚ HÒA  AN NHƠN TÂY  TRUNG LẬP KHÔNG TRÚNG TUYỂN

30 NGUYỄN THỊ HÀ VY 09/11/2005 Nữ 9/5 11,75  PHÚ HÒA  AN NHƠN TÂY  TRUNG LẬP KHÔNG TRÚNG TUYỂN

31 VÕ TRẦN HẢI YẾN 09/03/2005 Nữ 9/5 20  PHÚ HÒA  AN NHƠN TÂY  TRUNG LẬP 1 PHÚ HÒA

Danh sách này có tổng cộng 31 học sinh


